
STT Ngày sinh Nữ DT NDT Họ và tên cha Họ và tên mẹ Địa chỉ Ghi 
chú

1 Nguyễn Minh Ánh 31/01/2020 1 Nguyễn Viết Cường Bùi Thị Diễm Triều Khối 3

2 Hồ Tuệ Nhi 18/6/2020 1 Hồ Sỹ Long Phan Thị Tường Vi Khối 2

3 Bùi Phúc Minh Quân 06/02/2020 Mường Bùi Khánh Duy Bùi Thị Xuân Thùy Khối 3

4 Nguyễn Hạnh Đan 23/6/2020 1 Nguyễn Quốc Nguyên Lê Thị Châu Khối 3

5 Nguyễn Quỳnh Anh 20/10/2020 1 Nguyễn Văn Lộc Mai Thị Kim Ly Khối 4

6 Trần Khánh An 24/5/2020 1 Trần Hoàng Phong Lê Thị Thùy Dung Khối 2

7 Nguyễn Ngọc Thanh Tú 28/4/2020 1 Nguyễn Văn Lợi Trần T Thúy Thương Khối 7

8 Phan Anh Duy 08/01/2020 Phan Thị Mỹ Linh Khối 4

9 Y Nhã Uyên 31/01/2020 1 Triêng 1 A Ngọc Hưng Y Bí Khối 7

10 Trần An Nhiên 01/01/2020 1 Trần Ngọc Trung Đoàn Thị Ninh Khối 3

11 Trương Minh Khuê 12/3/2020 1 Mường 1 Trương Văn Khanh Trần Thị Kiều Tuyết Khối 2

12 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 02/3/2020 1 Nguyễn Đình Đức Võ Thị Minh Nguyệt Khối 2

13 Giang  Minh Nhân 07/01/2020 Giang Minh Nhập Nguyễn Thị Hiền khối 7

14 Nguyễn Minh Quân 10/4/2020 Nguyễn Tấn Trưởng Nguyễn Thị Minh Thao khối 4

15 Đặng Lê Bảo Hân 08/04/2020 1 Đặng Sơn Lâm Lê Thị Phương Khối 2

16 Nguyễn Khánh Ngân 26/09/2020 1 Nguyễn Tuấn Anh Phan Thị Thùy Trang Khối 7

17 Nguyễn Phương Hồng Ngọc 24/01/2020 1 Nguyễn Thanh Quất Trần Thị Hồng Ly khối 4

18 Nguyễn Thị Uyên Nhi 02/3/2020 1 Nguyễn Minh Bình Đinh Thị Mỹ Linh khối 2

19 Nguyễn Khánh My 20/4/2020 1 Xơ Đăng 1 A Dem Nguyễn Hoa Kim Ngân khối 2

20 Trần Nhật Minh 14/7/2020 1 Trần Minh Định Bùi Thị Kim Phượng khối 4

21 Trần Phạm Gia Huy 25/12/2020 Trần Đức Vương Phạm Thị Trúc Linh khối 2

22 Nguyễn Thuận Phát 25/10/2020 Nguyễn Văn Lương Nguyễn T Mỹ Duyên khối 4

23 Nguyễn Trọng Thiên 26/10/2020 Nguyễn Trọng Tín Võ Thị Thanh Diệu khối 4

24 Đinh An Phúc 19/9/2020 Hrê Đinh Công Bình Y Đa Ly khối 3

25 Phạm Ngọc Phương 30/4/2020 1 Phạm Đức Cường Nguyễn T Bích Liên khối 4

26 Trần Cát An 30/6/2020 1 Trần Văn Hùng Huỳnh Thị Ngọc Lành khối 2
27 25/9/2020 1 Thái 1 Tsìn Văn Hải Lê Thị Liễu khối 2
28 Nguyễn Gia Phú 01/12/2020 Nguyễn Ngọc Nở Phạm Thị Trang Khối 4
29 Huỳnh Bảo Linh 27/10/2020 1 Huỳnh Hải Đăng Nguyễn Hà Thiện Tâm khối 5
30 Phan Khánh Đăng 20/01/2020 Phan T Thanh Thương Khối 4 TM
31 Nguyễn Minh Khôi 28/10/2020 Nguyễn Văn Tuấn Phạm T Thuý Hường Khối 3 TM
32 Y Hoàng Anh Thư 15/4/2020 1 XĐ 1 A Thảo Y Hdum Khối 1

21 7 5

Y Ngọc Huyền
Phan Thị Tuệ

GVCN

   TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH

Họ và tên

Tổng cộng: 32

DANH SÁCH HỌC SINH MG 4-5 TUỔI A
NĂM HỌC: 2024 - 2025

T Sìn Lê Trang        Hòa



 


	 4-5 A

